
Môn học/nhóm:  Đồ án chuyên ngành điện (0101100847)-01 Số tín chỉ: 2

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Ghi chú

1 2002221156 Phan Đình Hải 20/10/2004 13DHDT02

2 2002221319 Lê Công Hậu 25/10/2004 13DHDT02

3 2002222763 Huỳnh Khắc Nam 15/05/2003 13DHDT02

4 2002223266 Hà Thái Nhật 13/07/2004 13DHDT02

5 2044226312 Đỗ Trương Quang Phúc 12/12/2004 13DHDT02

6 2002223769 Nguyễn Hoàng Phúc 02/03/2004 13DHDT02

7 2002223921 Lương Minh Quang 13/04/2004 13DHDT02

8 2002224176 Phan Chí Sơn 19/08/2004 13DHDT02

9 2002220028 Hoàng Minh An 25/12/2004 13DHDT02

10 2002221783 Phương Gia Hưng 20/04/2004 13DHDT02

11 2002222142 Lê Đình Khôi 25/09/2004 13DHDT02

12 2002222242 Đinh Thanh Liêm 02/01/2004 13DHDT02

13 2002224884 Phan Minh Thi 17/02/2004 13DHDT02

14 2002225838 Hoàng Trọng Cao Vĩ 04/03/2004 13DHDT02

15 2002221672 Bùi Quốc Huy 28/04/2004 13DHDT02

16 2002222097 Ngô Lê Đăng Khoa 05/09/2004 13DHDT02

17 2002222153 Đoàn Anh Khôi 02/03/2004 13DHDT02

18 2002210396 Đỗ Khắc Kiên 24/06/2003 12DHDT05

19 2002222419 Tạ Thị Mai Loan 27/08/2004 13DHDT02

20 2002222466 Võ Phạm Tấn Lộc 07/09/2004 13DHDT02

21 2002222431 Nguyễn Trần Phước Long 15/11/2004 13DHDT02

22 2002220109 Lê Nguyễn Duy Anh 07/06/2004 13DHDT02

23 2002220305 Huỳnh Gia Bảo 02/04/2004 13DHDT02

24 2002220409 Lâm Tuấn Cảnh 18/03/2004 13DHDT02

25 2002220811 Khưu Đức Hoài Dương 13/08/2004 13DHDT02

26 2002223249 Nguyễn Trọng Nhân 24/05/2004 13DHDT02

27 2002224658 Đàm Hoàng Thái 25/03/2004 13DHDT02

28 2002225850 Trần Thanh Việt 19/05/2004 13DHDT02

29 2002220179 Lê Trọng Quốc Anh 12/10/2004 13DHDT02
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Lê Thanh Hiền
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STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Ghi chúHọ Và Tên

30 2002181079 Nguyễn Lê Quang Nhựt 24/11/2000
09DHDT3_L

V

31 2002223632 Nguyễn Thành Phát 10/11/2004 13DHDT02

32 2002224180 Vũ Hoàng Sơn 29/05/2004 13DHDT02

33 2002217228 Bùi Dương Quốc Tài 08/08/2003 12DHDT04

34 2002224205 Dương Thành Tài 14/10/2004 13DHDT02

35 2002224931 Lê Đức Thịnh 30/04/2004 13DHDT02

36 2002220982 Dương Công Định 24/06/2004 13DHDT02

37 2002217264 Lê Minh Thông 12/12/2003 12DHDT06

38 2002210165 Võ Hoàng Tín 16/12/2003 12DHDT05

39 2002225544 Nguyễn Trần Hữu Trí 10/10/2004 13DHDT02

40 2002203008 TRẦN BÌNH TRỌNG 16/08/2002 11DHDT4

41 2002210371 Phạm Minh Tú 02/10/2003 12DHDT05

42 2002211839 Ngô Văn Tuyên 08/03/2003 12DHDT05

43 2002210032 Nguyễn Thành Dô 21/08/2003 12DHDT04

44 2002220728 Đỗ Lê Duy 30/05/2004 13DHDT02

45 2002217074 Võ Hoài Bảo Duy 30/08/2003 12DHDT06

46 2002221144 Trịnh Ngọc Hải 22/04/2004 13DHDT02

47 2002221316 Lê Đức Hậu 09/09/2004 13DHDT02

48 2002210221 Nguyễn Huy Hoàng 23/11/2003 12DHDT05

49 2002223015 Nguyễn Minh Nghĩa 13/08/2004 13DHDT02

50 2002222139 Triệu Quốc Khoẻ 04/11/2004 13DHDT02

51 2002222488 Nguyễn Đăng Lợi 09/11/2004 13DHDT02

52 2002223673 Nguyễn Trần Thanh Phong 03/08/2004 13DHDT02

53 2002223995 Hà Thiện Quý 13/12/2004 13DHDT02

54 2002224192 Nguyễn Minh Su 16/10/2004 13DHDT02

55 2002224657 Nguyễn Hoàng Thông Thái 06/09/2004 13DHDT02

56 2002224676 Phạm Phong Thanh 03/02/2004 13DHDT02

57 2002220052 Huỳnh Duy An 17/07/2004 13DHDT02

58 2002210401 Phạm Ngọc Hải 23/03/2003 12DHDT05

59 2002211688 Hồ Thanh Hiệp 07/01/2002 12DHDT05

60 2002220049 Phan Thanh Tuấn An 27/08/2004 13DHDT02

61 2002220323 Thái Văn Bảo 04/12/2004 13DHDT02

62 2002220361 Võ Phạm Quốc Bảo 15/10/2004 13DHDT02

63 2002220546 Hồ Minh Chiến 19/07/2004 13DHDT02

Nguyễn Thị Bích Hậu

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Phạm Thị Xuân Hoa

Trần Văn Hải

Văn Tấn Lượng
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64 2002220814 Nguyễn Hoàng Dương 08/01/2004 13DHDT02

65 2002211117 Võ Văn Hưng 10/12/2003 12DHDT06

66 2002222493 Nguyễn Xuân Luân 11/10/2004 13DHDT02

67 2002200006 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 07/08/2000 11DHDT3

68 2002222756 Đào Hữu Lê Nam 10/01/2004 13DHDT02

69 2002210320 Nguyễn Văn Nam 18/12/2003 12DHDT05

70 2002223236 Đặng Huỳnh Nhân 03/03/2004 13DHDT02

Trần Văn Hải

P.Trưởng Bộ môn

Võ Song Vệ


